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Huyện Hóc Môn



Thứ  hai
Hoạt động học

Nội dung 1 : Chơi với bóng bay

Nội dung 2: Ôn nhận biết màu đỏ

Hoạt động góc

Ru bé ngủ

Hoạt động chiều

Kể chuyện quả trứng

Thứ  ba
Hoạt động học

Nội dung 1: NBTN đồ dùng trong gia 

đình

Nội dung 2: Rèn kỹ năng chào hỏi

Hoạt động góc

Khám bệnh cho bé

Hoạt động chiều

Trò chơi Ráp hình

Thứ  tư
Hoạt động học

Nội dung 1: Kể chuyện Chiếc áo 

mùa xuân

Nội dung 2: Rèn kỹ năng xếp giày 

dép

Hoạt động góc

Xem tranh, sách vải

Hoạt động chiều

Tìm đồ chơi có màu đỏ

Thứ  năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Tập cầm bút di màu 

bông hoa

Nội dung 2: Đồ dùng trong gia đình

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

Hoạt động chiều

Nghe hát Con gà gáy le te

Thứ  sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Chạy theo đường thẳng

Nội dung 2: VĐTN: Con gà gáy le te

Hoạt động góc

Bỏ que vào hộp

Hoạt động chiều

Hát các bài hát quen thuộc

Hoạt động của bé 
Gấu trúc (19 - 24 tháng)



Thứ  hai Nd1: bật qua vạch kẻ           

Nd2:  rèn trẻ 6 bước rửa tay  

Thứ  ba
Nd1: hoa cúc, hoa hồng

Nd2: bài tập kỹ năng xã hội  (trang 10)

Thứ  tư Nd1: vẽ hoa đào bằng bông tăm 

Nd2: thơ miệng xinh 

Thứ  năm Nd1: truyện “cây đào”

Nd2: rèn trẻ xếp hàng chờ đến lượt

Thứ  sáu Nd1: dán bông hoa

Nd2: bài tập tạo hình (trang 9)

Hoạt động của bé 

Vàng anh 1 (25-36 tháng)



Thứ  hai -Chạy theo hướng thẳng

-Làm bài tập toán

Thứ  ba
-Nặn con giun

-Ôn xâu vòng hoa

Thứ  tư
- NBTN “ con chim”

-Bài tập kpkh

Thứ  năm
-Vò giấy

-Tiếp tục cho trẻ làm bài tập

Thứ  sáu
- Nghe hát “ chim me chim con”

- Ôn lại bài hát “ chim mẹ chim con”

Hoạt động của bé 

Vàng anh 2 (25-36 tháng)



Thứ  hai
- Hoạt động 1: Bé đi, chạy thay đổi theo hiệu lệnh.

- Hoạt động 2: Thực hành Steam: Làm trống.

Thứ  ba
- Hoạt động 1: Bé tìm hiểu về gia đình.

- Hoạt động 2:  Bài tập trang 10 khoa học xã hội:Bé hãy tô màu con đường đi về nhà của bé.

Thứ  tư - Hoạt động 1:  Chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”.

- Hoạt động 2: Bài tập “ Ghép đôi”.

Thứ  năm
- Hoạt động 1:  Địa chỉ gia đình.

- Hoạt động 2: Thơ “ Yêu mẹ”.

Thứ  sáu
- Hoạt động 1:  Hát  “ Bé quét nhà”.

- Hoạt động 2: Trò chơi “ Âm thanh gì đây”.

Hoạt động của bé 

Họa mi 1 (3-4 tuổi)



Thứ  hai
Nội dung 1: Tìm hiểu cá vàng

Nội dung 2:  Thơ cá vàng

Thứ  ba
Nội dung 1: VĐTN  Cá vàng bơi

Nội dung 2: gấp dán con cá

Thứ  tư
Nội dung 1: kể chuyện  cá chép con

Nội dung 2:Chăm sóc bảo vệ con cá

Thứ  năm
Nội dung 1:  Tô màu con cá vàng

Nội dung 2 : Cá vàng và bé

Thứ  sáu
Nội dung 1 : Ném xa 1 tay

Nội dung 2: kỹ năng xỏ dây giày

Hoạt động của bé 

Họa m 2 (3-4 tuổi)



Thứ  hai - Bé nhảy xa. 

- Thơ “Hoa kết trái”.   

Thứ  ba - Một và nhiều.    

- Bé tập cầm nĩa. 

Thứ  tư - Truyện “Bác Gấu đen và hai chú thỏ”.  

- Kỹ năng an toàn cho bé.    

Thứ  năm - VĐTN “Cá vàng bơi”.     

- Dài hơn – ngắn hơn.  

Thứ  sáu - Không tự ý đi chơi.    

- Gấp dán con bướm.

Hoạt động của bé 

Họa mi 3 (3-4 tuổi)



Thứ  hai -Chuyền và bắt bóng 2 bên theo hàng ngang

-Ôn đếm trong phạm vi 2

Thứ  ba -Nặn con sâu

-Làm bài tập khám phá khoa học

Thứ  tư -Bé làm gì khi bị lạc

-Tách gộp trong phạm vi 3

Thứ  năm -Chú voi con

-Tô màu chú voi con 

Thứ  sáu
-Truyện “ rùa con tìm nhà ”

-Làm bài tập tạo hình 

Hoạt động của bé 

Họa mi 4 (3-4 tuổi)



Thứ  hai
Kể chuyện Cáo, thỏ, gà trống 

Rèn kĩ năng sử dụng dao, kéo an toàn 

Thứ  ba
Cặp – đôi 

Ôn bài thơ “Gấu qua cầu”

Thứ  tư
Trèo lên xuống 5 gióng thang 

Ôn bài hát “Đôi bàn tay”

Thứ  năm
Giữ gìn vệ sinh thân thể 

Vẽ quả bé thích 

Thứ  sáu
Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ 

Hoạt động của bé 

Sơn ca 1 (4-5 tuổi)



Thứ  hai Bài hát : thật là hay

Truyện củ cải trắng

Thứ  ba Tiết kiệm điện

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 8 

Thứ  tư Cài và mở cúc áo
Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp: qua cử chỉ, nét mặt (tức giận)

Thứ  năm Những ký hiệu trong cuộc sống
Chạy 10m - ném xa bằng 1 tay

Thứ  sáu Nhận biết số lượng 5

Bài hát “cháu yêu bà”.

Hoạt động của bé 

Sơn ca 2 (4-5 tuổi)



Thứ  hai Đề tài: Con vật nuôi trong gia đình

Xem tranh truyện về các con vật

Thứ  ba Đề tài: Vẽ Con Mèo

Hát bài: Mèo con không muốn đi học

Thứ  tư Toán: Sắp xếp theo quy tắc

Rèn lại các bước chải răng đúng cách

Thứ  năm Câu chuyện về chàng gà trống

Vận động: Con Gà Gáy le te

Thứ  sáu Bật sâu 30-35cm

Trò chuyện về bài học đã học trong tuần

Hoạt động của bé 

Sơn ca 3 (4-5 tuổi) 



Thứ  hai Nội dung 1: phân loại cá

Nội dung 2: xé dán quả cam

Thứ  ba Nội dung 1: quả

Nôị dung 2:  trái gấc

Thứ  tư Nội dung 1: bác gấu đen và hai chú thỏ

Nôị dung 2:  làm quen chữ t

Thứ  năm Nội dung 1: gấp bể cá

Nôị dung 2:  làm bài tập chữ viết

Thứ  sáu Nội dung 1: hoạt động phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

Nôị dung 2:  làm bài tập toán

Hoạt động của bé 

Sơn ca 4 (4-5 tuổi)



Thứ  hai
Giờ học: 

Nội dung 1: Ném trúng đích bằng 2 tay

Nội dung 2: Làm quen chữ M-N

Hoạt động chiều: Trẻ biết phân loại con vật theo 2- 3 dấu hiệu.

Thứ  ba
Giờ học: 

Nội dung 1: Khám phá con ếch

Nội dung 2: Làm mô hình cho ếch ở

Hoạt động ngoài trời:Chơi vận động: Ô tô vào bến

Thứ  tư
Giờ học: 

Nội dung 1: Vòng đời của ếch

Nội dung 2: Hát Chú ếch con

Hoạt động ngoài trời:Trò chơi dân gian: Đi câu ếch

Thứ  năm
Giờ học

Nội dung 1: kể Truyện “Nòng nọc tìm mẹ”

Hoạt động chiều: ôn các chữ cái đã học.

Thứ  sáu
Giờ học

Nội dung 1: Thơ Ếch con đi học

Hoạt động chiều: hát Chú ếch con

Hoạt động của bé 

Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)



Thứ  hai
- Ném trúng đích bằng 2 tay

- LQCV : M - P

Thứ  ba
Mở chủ đề:

- Bé khám phá con ếch

- Bé làm mô hình nơi ở của ếch

Thứ  tư
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện “ Nòng nọc tìm mẹ”

- Vỗ tiết tấu chậm “ Chú ếch con”

Thứ  năm
- Vòng tuần hoàn của ếch

- Bé yêu chú ếch

Thứ  sáu
- Gấp con ếch

- Thơ “ Ếch con đi học”

Hoạt động của bé 

Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)



Thứ  hai • Mở chủ đề: Bé biết gì về hoa hồng

• Hát : “Búp bê bằng bông”

Thứ  ba • Lợi ích của hoa hồng

• Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao

Thứ  tư • Đóng chủ đê: bé chăm sóc hoa như thế nào?

• Tạo hình từ lá cây

Thứ  năm • Múa “ Cô giáo em là hoa ê-pan”

• Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe.

Thứ  sáu • Vòng quay luân chuyển

• Nhận dạng chữ S-V

Hoạt động của bé 

Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)



Thứ  hai ● Thơ: “Cây dừa” 

● Tạo hình: Xé dán chùm nho

Thứ  ba ● Phân loại cây, hoa, quả, con vật theo 2 – 3 dấu hiệu

● Truyện: Quả bầu tiên

Thứ  tư ● So sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc

● Vẽ vườn rau nhà em

Thứ  năm ● Bật – nhảy từ trên cao xuống (40 – 45 cm)

● Kỹ năng: Một số quy định nơi công cộng 

Thứ  sáu ● Vỗ đệm theo tiết tấu bài hát “Hoa trường em”

● Làm quen với chữ cái: h - k

Hoạt động của bé 

Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
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